	
	



	ĐỀ SỐ 5

	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC: 2020 – 2021
MÔN: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc 
[image: image1.wmf]w

. Cơ năng dao động của chất điểm là
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[image: image2.wmf]22

1

.

4

mA

w


B. 
[image: image3.wmf]22

.

mA

w


C. 
[image: image4.wmf]22

1

.

2

mA

w


D. 
[image: image5.wmf]22

1

.

3

mA

w


Câu 2. Một sóng cơ truyền trên mặt nước có bước sóng bằng 2m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng và dao động ngược pha nhau là


A. 2m.
B. 1m.
C. 0,5m.
D. 0,25m.

Câu 3. Âm có tần số 10 Hz là


A. Siêu âm.
B. Họa âm.
C. Âm thanh.
D. Hạ âm.

Câu 4. Cho đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc 
[image: image6.wmf]w

 chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là
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Câu 5. Trong máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và tốc độ quay của rôto là n vòng/phút thì tần số dòng điện do máy phát ra là
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Câu 6. Trong các phòng điều trị vật lí trị liệu tại các bệnh viện thường trang bị bóng đèn dây tóc vonfram có công suất từ 250W đến 1000W vì bóng đèn này là


A. Nguồn phát tia X để chiếu điện, chụp điện.


B. Nguồn phát tia hồng ngoại để sưởi ấm giúp máu lưu thông tốt.


C. Nguồn phát tia tử ngoại chữa các bệnh còi xương, ung thư da.


D. Nguồn phát tia hồng ngoại có tác dụng diệt vi khuẩn.

Câu 7. Các bức xạ có tần số giảm dần theo thứ tự:


A. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy.


B. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia X.


C. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.


D. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X.

Câu 8. Hiện tượng quang điện ngoài khác hiện tượng quang điện trong ở chỗ


A. Chỉ xảy ra khi bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn giới hạn 
[image: image15.wmf]o
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nào đó.


B. Có eletron bắn ra khỏi mặt khối chất khi chiếu ánh sáng thích hợp vào khối chất đó.


C. Có giới hạn 
[image: image16.wmf]o
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phụ thuộc vào bản chất của từng khối chất.


D. Chỉ xảy ra khi được chiếu ánh sáng thích hợp.

Câu 9. Một con lắc đơn chiều dài 
[image: image17.wmf]l

đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang hoạt động. Biểu thức 
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LC

 cùng đơn vị với biểu thức
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Câu 10. Hạt nhân 
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lần lượt là độ hụt khối của X và Y. Biểu thức nào sau đây đúng?
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Câu 11. Trong phản ứng hạt nhân: 
[image: image30.wmf]1916
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, hạt X là


A. êlectron.
B. pôzitron.
C. prôtôn.
D. hạt 
[image: image31.wmf].
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Câu 12. Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image32.wmf]224
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. Đây là


A. Phản ứng phân hạch.

B. Phản ứng thu năng lượng.


C. Phản ứng nhiệt hạch.

D. Hiện tượng phóng xạ hạt nhân.

	Câu 13. Tích điện cho tụ Co trong mạch điện như hình vẽ. Trong mạch điện sẽ xuất hiện dao động điện từ nếu dùng dây dẫn nối O với chốt nào?


A. Chốt 1.
B. Chốt 2.


C. Chốt 3.
D. Chốt 4.
	
[image: image33.png]





Câu 14. Trong thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng, thay kính lọc sắc theo thứ tự là: vàng, lục, tím. Khoảng vân được đo bằng i1, i2, i3 thì
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Câu 15. Ba con lắc lò xo có khối lượng vật nặng lần lượt là 
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 và các lò xo có độ cứng là 
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 dao động điều hòa với tần số lần lượt là f1, f2 và f3. Chọn sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần về độ lớn.


A. f1, f3; f2.
B. f2, f3; f1.
C. f1, f2; f3.
D. f2, f1; f3.

Câu 16. Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất bằng 
[image: image41.wmf]5
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 thành phần thẳng đứng rất nhỏ có thể bỏ qua. Một proton chuyển động theo phương ngang theo chiều từ Tây sang Đông thì lực Lorenxơ tác dụng lên nó bằng trọng lượng của nó, biết khối lượng của proton là 
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và điện tích của nó là 
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1,6.10.

C

-

Lấy 
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10/.

gms

=

Tốc độ của proton là 
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Câu 17. Cho hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt 
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2cos(),4cos().

xtcmxtcm

wwp

==+

Ở thời điểm bất kì, ta luôn có
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Câu 18. Một nguồn sóng có phương trình 
[image: image54.wmf]6cos()
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tạo ra sóng cơ lan truyền trong không gian. Phương trình sóng của phần tử môi trường tại điểm nằm cách nguồn sóng đoạn d là 
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với d có đơn vị mét, t có đơn vị giây. Tốc độ truyền sóng có giá trị là


A. v = 10 m/s.
B. v =100 m/s.
C. v= 10 cm/s.
D. v = 100 cm/s.

Câu 19. Hai đoạn mạch xoay chiều X và Y đều gồm các phần tử điện trở thuần, tụ điện và cuộn dây mắc nối tiếp. Khi mắc X vào một nguồn điện xoay chiều thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua X là 1A. Khi mắc Y vào nguồn điện trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua Y là 2A. Nếu mắc nối tiếp X và Y vào nguồn điện trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch không thể nhận giá trị 
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Câu 20. Người ta muốn truyền đi một công suất 100 kW từ một trạm phát điện với điện áp hiệu dụng 4000 V bằng dây dẫn có điện trở 
[image: image59.wmf]2
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 đến nơi tiêu thụ. Cho hệ số công suất là 
[image: image60.wmf]cos1.
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Hiệu suất truyền tải điện bằng


A. 91,54%.
B. 98,75%.
C. 92,56%.
D. 87,53%.

Câu 21. Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện tử tự do. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện trong mạch là 
[image: image61.wmf]6
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 (t tính bằng s). Ở thời điểm 
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giá trị của q bằng
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Câu 22. Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđro là ro. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt


A. 16ro.
B. 21ro.
C. 4ro.
D. 12ro.

Câu 23. Bắn một proton vào hạt nhân 
[image: image67.wmf]7
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đứng yên sinh ra hai hạt nhân X có động năng như nhau và bằng 9,343MeV. Năng lượng tỏa ra của phản ứng này là 17,2235 MeV. Động năng của hạt proton là


A. 1,4625 MeV.
B. 3,0072 MeV.
C. 1,5032 MeV.
D. 29,0693 MeV.

Câu 24. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây dẫn

[image: image68.png]o (O





A. Hình (I).
B. Hình (II)
C. Hình (III)
D. Hình (IV).

Câu 25. Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh thật cách thấu kính 80cm. Nếu thay thấu kính hội tụ bằng thấu kính phân kì có cùng độ lớn tiêu cự và đặt đúng chỗ thấu kính hội tụ thì ảnh thu được cách thấu kính 20cm. Tiêu cự của thấu kính hội tụ này là


A. f = 22cm.
B. f = 27cm.
C. f = 36 cm.
D. f = 32cm.

	Câu 26. Một chất điểm dao động điều hòa có pha dao động 
[image: image69.wmf]F

 phụ thuộc vào thời gian t theo đồ thị hình bên. Biết quỹ đạo dao động dài 10cm. Phương trình dao động là
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Câu 27. Cho một mạch điện gồm một pin có suất điện động 
[image: image75.wmf]1,5
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có điện trở trong 
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 nối với mạch ngoài là một điện trở 
[image: image77.wmf]5,5
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. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là


A. 3 A.
B. 0,25 A.
C. 0,5 A.
D. 2 A.

Câu 28. Một con lắc đơn có vật nặng mang điện tích q. Khi đưa con lắc vào vùng không gian có điện trường đều 
[image: image78.wmf]E
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 thì chu kì dao động của con lắc sẽ


A. tăng khi 
[image: image79.wmf]0
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 và 
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 có phương thẳng đứng xuống dưới.


B. giảm khi 
[image: image81.wmf]0
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 và 
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 có phương thẳng đứng hướng lên.


C. tăng khi 
[image: image83.wmf]0
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 và 
[image: image84.wmf]E
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 có phương thẳng đứng hướng lên.


D. tăng khi 
[image: image85.wmf]E
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 có phương vuông góc với phương của trọng lực 
[image: image86.wmf]P
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Câu 29. Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 68mm, dao động điều hòa cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Trên đoạn AB, hai phần tử nước dao động với biên độ cực đại có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn ngắn nhất là 5mm. Điểm C là trung điểm của AB. Trên đường tròn tâm C bán kính 20mm nằm trên mặt nước có bao nhiêu diểm dao động với biên độ cực đại?


A. 20.
B. 16.
C. 18.
D. 14.

	Câu 30. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cường độ i của một dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch vào thời gian t. Trong thời gian một phút, dòng điện qua mạch đổi chiều.


A. 3000 lần.
B. 500 lần.


C. 250 lần.
D. 1500 lần.
	[image: image87.png]





Câu 31. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được vào hai bản tụ điện. Khi f = 60 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện là 0,5A. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện bằng 8A thì tần số f bằng


A. 3,75 Hz.
B. 480 Hz.
C. 960 Hz.
D. 15 Hz.

Câu 32. Chiếu một chùm tia sáng song song đi từ không khí vào mặt nước dươi góc tới 
[image: image88.wmf]60
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, chiều sâu của bể nước là 0,9m. Chiết suất của nước với ánh sáng đỏ và tím lần lượt bằng 1,34 và 1,38. Bề rộng dải quang phổ thu được đáy bể là


A. 1,83 cm.
B. 1,33 cm.
C. 3,68 cm.
D. 1,67 cm.

Câu 33. Giả sử một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 
[image: image89.wmf]14
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 Công suất phát xạ của nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong ba giây xấp xỉ bằng


A. 
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B. 
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C. 
[image: image92.wmf]19
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D. 
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Câu 34. Công thoát của các chất canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26 eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Để đồng thời gây ra hiệu ứng quang điện với hai kim loại mà chỉ sử dụng một chùm bức xạ đơn sắc thì bước sóng 
[image: image94.wmf]l

 của chùm bức xạ đó phải thỏa mãn điều kiện
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Câu 35. Cho biết 
[image: image99.wmf]238
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 là các chất phóng xạ có chu kì bán rã lần lượt là 
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 năm và 
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 năm. Hiện nay trong quặng urani thiên nhiên có lẫn 
[image: image103.wmf]238
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 theo tỉ lệ 160 : 1. Giả thiết ở thời điểm tạo thành Trái Đất tỉ lệ này là 1 : 1. Cho ln10 = 2,3 và ln2 = 0,693. Tuổi của Trái Đất là


A. 6,2 tỉ năm.
B. 5 tỉ năm.
C. 5,7 tỉ năm.
D. 6,5 tỉ năm.

Câu 36. Tiến hành đo giới hạn quang điện của bạc người ta thu được kết quả 
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[image: image106.wmf]348

6,625.10.;3.10/.

hJscms

-

==

 Công thoát của êlectron khỏi bạc có giá trị


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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	Câu 37. Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 
[image: image111.wmf]o
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 và độ cứng k = 16N/m, được cắt thành hai lò xo có chiều dài 
[image: image112.wmf]12
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 Mỗi lò xo sau khi cắt được gắn 
	[image: image113.png]





với vật có cùng khối lượng 0,5 kg. Cho hai con lắc lò xo mắc vào hai mặt tường đối diện nhau và cùng đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang như hình vẽ (các lò xo đồng trục).

Khi hai lò xo chưa biến dạng thì khoảng cách hai vật là 12cm. Lúc đầu, giữ các vật để cho các lò xo đều bị nén, đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động cùng thế năng cực đại là 0,1J. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản, lấy 
[image: image114.wmf]2
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 Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 7,5 cm.
B. 4,5 cm.
C. 7 cm.
D. 5 cm.
	Câu 38. Tại điểm M trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường. Khảo sát mức cường độ âm L tại điểm N trên trục Ox có tọa độ x (m), người ta vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của L vào logx như hình vẽ bên. Mức cường độ âm tại điểm N khi x = 32(m) gần nhất với giá trị nào.
	[image: image115.png]74 S M S I W
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A. 82 dB.
B. 84 dB.
C. 86 dB.
D. 88 dB.
	Câu 39. Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image116.wmf](
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 (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 
[image: image117.wmf]50
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, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image118.wmf]1
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 và tụ điện có điện dung 
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thay đổi được (hình vẽ). V1, V2 và V3 là các vôn kế xoay chiều có điện trở rất lớn. Điều chỉnh C để tổng chỉ số vôn kế có giá trị cực đại, giá trị của dung kháng khi đó là


A. 
[image: image120.wmf]50.
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B. 
[image: image121.wmf]67.
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C. 
[image: image122.wmf]75.
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D. 
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Câu 40. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc: màu đỏ (bước sóng 
[image: image124.wmf]1
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 và màu lục (bước sóng 
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Cho khoảng cách giữa hai khe không đổi và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát biến thiên theo thời gian quy luật 
[image: image126.wmf]2cos
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 (t tính bằng s). Trong vùng giao thoa quan sát được trên màn, ở thời điểm t = 0, tại M có một vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và giữa M với vân trung tâm còn có thêm một vân sáng cùng màu như vậy nữa. Trong 4s kể từ lúc t = 0, số lần một vân sáng đơn sắc (màu đỏ hoặc màu lục) xuất hiện tại M là


A. 80.
B. 75.
C. 76.
D. 84.
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C

SGK Vật lý 12 trang 12, mục III.3, biểu thức (2.8): Cơ năng dao động của chất điểm là:


[image: image127.wmf]22
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Câu 2: Đáp án B

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất các phần tử dao động ngược pha là nửa bước sóng: 
[image: image128.wmf]0,51.
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Câu 3: Đáp án D

SGK Vật lý 12 trang 51, mục I.3: Âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz, thì tai người không nghe được và gọi là hạ âm.

Câu 4: Đáp án C
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Câu 5: Đáp án A

Tần số của dòng điện: 
[image: image130.wmf]()
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Câu 6: Đáp án B

Trong các phòng điều trị vật lý trị liệu tại cá bệnh viện thường trang bị bóng đèn dây tóc vonfram có công suất từ 250W đến 1000W vì bóng đèn này là nguồn phát tia hồng ngoại để sưởi ấm giúp máu lưu thông tốt.

Câu 7: Đáp án C

Các bức xạ có tần số giảm dần theo thứ tự : tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia hồng ngoại.

Câu 8: Đáp án B

Hiện tượng quang điện ngoài khác hiện tượng quang điện trong ở chỗ có electron bắn ra khỏi mặt khối chất khi chiếu ánh sáng thích hợp vào khối chất đó.

Câu 9: Đáp án B

Trong mạch dao động LC, ta có: 
[image: image131.wmf]1
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Trong mạch dao động điều hòa của con lắc đơn, ta có: 
[image: image132.wmf]g
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Vậy, biểu thức 
[image: image133.wmf]1
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 có cùng đơn vị với biểu thức 
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Câu 10: Đáp án C
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Câu 11: Đáp án D

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn số khối ta có:
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 Hạt X là hạt 
[image: image137.wmf](
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Câu 12: Đáp án C

Phản ứng đã cho là tổng hợp của hai hạt nhân nhẹ 
[image: image138.wmf](
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 thành một hạt nhân nặng hơn 
[image: image139.wmf](
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 nên đây là phản ứng nhiệt hạch.

	Câu 13: Đáp án B

Mạch dao động điện từ phải có cuộn dây và tụ điện do đó trong mạch điện sẽ xuất hiện dao động điện từ nếu dùng dây dẫn nối O với chốt 2.
	[image: image140.png]



	


Câu 14: Đáp án C

Khoảng vân i được xác định theo công thức:
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Mặt khác: 
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Câu 15: Đáp án C

Tần số dao động của con lắc lò xo là: 
[image: image143.wmf]1
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Không làm thay đổi kết quả bài toán, đặt 
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Thứ tự giảm dần về độ lớn tần số dao động của 3 con lắc trên là: f1; f2 và f3
Câu 16: Đáp án D

Lorenxơ tác dụng lên proton bằng trọng lượng của nó nên ta có:
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Thay số ta được: 
[image: image147.wmf]27
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Câu 17: Đáp án D

Với hai đại lượng ngược pha, ta luôn có 
[image: image148.wmf]111
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Câu 18: Đáp án A

Từ phương trình sóng ta có:
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Câu 19: Đáp án B

Ta có: 
[image: image150.wmf].1.21;2
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Khi mắc nối tiếp X và Y ta có: 
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Do 
[image: image153.wmf]2
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[image: image154.wmf]®

 Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch không thể nhận giá trị 
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Câu 20: Đáp án B

Hiệu suất truyền tải điện năng: 
[image: image156.wmf]22
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Thay số ta có: 
[image: image157.wmf]3
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Câu 21: Đáp án B
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Ở thời điểm 
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Câu 22: Đáp án A

Bán kính quỹ đạo dừng theo mẫu Bo là: 
[image: image160.wmf]2
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+ Trên quỹ đạo O: 
[image: image161.wmf]2
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+ Trên quỹ đạo M: 
[image: image162.wmf]2
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 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt:
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Câu 23: Đáp án A

Ta có phản ứng hạt nhân: 
[image: image164.wmf]1744
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Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:
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Câu 24: Đáp án A

Về dạng các đường sức từ:

+ Bên trong ống dây, các đường sức từ song song với trục ống dây và cách đều nhau.

+ Bên ngoài ống dây, dạng các đường sức giống như ở một nam châm thẳng nên hình (IV) không thỏa mãn

[image: image166.png]e 0o G
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Vận dụng quy tắc nắm tay phải, ta thấy hình (II) và hình (III) sai, chỉ hình (I) đúng.

Câu 25: Đáp án D

- Khi dùng thấu kính hội tụ có tiêu cự f, ta có d’ = 80cm
[image: image167.wmf]111
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- Khi dùng thấu kính phân kì có tiêu cự - f, ảnh thu được là ảnh ảo nên ta có: 
[image: image168.wmf]'20
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Từ (1) và (2) ta có:
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Câu 26: Đáp án B

Biên độ dao động: 
[image: image171.wmf]5
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+ Pha của dao động là 
[image: image172.wmf].
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  Từ đồ thị, ta có:
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+ Phương trình dao động là: 
[image: image174.wmf]5cos2().
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Câu 27: Đáp án B

Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch 
[image: image175.wmf]N
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Câu 28: Đáp án B

Chu kì dao động của con lắc khi chưa có điện trường là: 
[image: image177.wmf]1
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Khi đưa con lắc vào trong điện trường, gia tốc hiệu dụng của con lắc là 
[image: image178.wmf]hd
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+ Nếu 
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 có phương thẳng đứng xuống dưới thì 
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 chu kì giảm.

+ Nếu 
[image: image182.wmf]0
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 chu kì tăng.

+ Khi 
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 chu kì giảm.

	Câu 29: Đáp án B

Hai điểm cực đại gần nhau trên đường thẳng nối hai nguồn có vị trí cân bằng cách nhau một khoảng 
[image: image187.wmf]510()

2

mm

l

l

=®=

 

Các điểm dao động cực đại trên đoạn KH thỏa mãn:


[image: image188.wmf]14545424
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[image: image190.wmf]{
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  Có 9 giá trị k thỏa mãn.

Mỗi đường cực đại cắt đường tròn tại 2 điểm (trừ 2 đường cực đại k = 4 và 
[image: image191.wmf]4
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 chỉ cắt đường tròn tại 1 điểm) nên số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn là: 
[image: image192.wmf]7.2216
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	Câu 30: Đáp án D

Từ hình vẽ, ta thấy rằng, chu kì của dòng điện là 


[image: image193.wmf]2.4080()
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Trong 1 chu kì dòng điện đổi chiều 2 lần

Trong 1 phút (60s) dòng điện đổi chiều số lần là:
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Câu 31: Đáp án C

Ta có: 
[image: image196.wmf].2
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[image: image197.wmf]11

0,5;60

IAfHz

==



[image: image198.wmf]2
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	Câu 32: Đáp án C

Từ định luật khúc xạ ánh sáng ta có:
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Từ hình vẽ ta có:
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[image: image201.wmf]11
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Thay số: 
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Câu 33: Đáp án C

Công suất phát xạ của nguồn là: 
[image: image204.wmf]..

P

Pnnhfn

hf

e

==Þ=


Số phôtôn mà nguồn phát ra trong ba giây là: 
[image: image205.wmf]3
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Thay số ta có: 
[image: image206.wmf]19
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Câu 34: Đáp án D

Công thoát của các chất sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: 2,26eV; 2,89eV; 4,14eV và 4,78eV.

Để gây ra hiệu ứng quang điện đối với kim loại, năng lượng photon 
[image: image207.wmf]e

 của bức xạ chiếu vào phải thỏa mãn: 
[image: image208.wmf]A
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Để đồng thời gây ra hiệu ứng quang điện với hai kim loại mà chỉ sử dụng một chùm bức xạ đơn sắc thì: 
[image: image209.wmf]2,894,14
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 (chỉ gây ra hiệu ứng quang điện đối với kali và canxi). 
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Câu 35: Đáp án A

Gọi No là số hạt nhân 
[image: image211.wmf]238

U

 và 
[image: image212.wmf]235

U

 ở thời điểm tạo thành trái đất.

Ở thời điểm hiện nay (thời điểm t) số hạt nhân  
[image: image213.wmf]238

U

 và 
[image: image214.wmf]235
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 có tỉ lệ là 160 : 1.
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Thay số ta có: 
[image: image216.wmf]22
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Câu 36: Đáp án A

Công thoát được xác định theo công thức:


[image: image217.wmf](
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Câu 37: Đáp án B

Ta có: 
[image: image218.wmf]1122
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Tần số góc của con lắc 1: 
[image: image219.wmf]1
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Tần số góc của con lắc 2: 
[image: image220.wmf]2
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+ Biên độ dao động của các vật 
[image: image221.wmf]1
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[image: image222.png]



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ (gốc tọa độ O1 ở vị trí cân bằng của vật thứ nhất), phương trình dao động của các vật là:
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Câu 38: Đáp án C

Gọi xo là tọa độ của điểm M và x là tọa độ của điểm N.


[image: image224.wmf]®

 Mức cường độ âm tại N được xác định bởi biểu thức:
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+ Khi 
[image: image226.wmf]log110();
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+ Khi 
[image: image227.wmf]log2100();

xxm

=®=

 

Từ đồ thị, ta có:
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[image: image229.wmf]7820log(10020,2)119,6()
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[image: image230.wmf]®

 Mức cường độ âm tại N khi x = 32m là LN = 119,6 – 20log (32+20,2) = 85,25 (dB).

Câu 39: Đáp án B
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+ Ta có: 
[image: image232.wmf]123
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+ Sử dụng chức năng Mode 
[image: image233.wmf]®

7 ta có thể xác định được khoảng giá trị cực đại của biểu thức trên vào khoảng 316 V ứng với giá trị của ZC là 
[image: image234.wmf]67.
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+ Nhập số liệu: Mode [image: image235.wmf]®
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	+ Giá trị đầu: Start 
[image: image238.wmf]®
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+ Giá trị cuối: End 
[image: image239.wmf]®
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+ Bước nhảy: Steps [image: image240.wmf]®
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Câu 40: Đáp án B

Chu kì dao động của màn: 
[image: image242.wmf]22
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Điều kiện để 2 vân sáng trùng nhau: 
[image: image243.wmf]12
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Tại M là vân sáng trùng màu với vân trung tâm, giữa M và vân trung tâm còn một vân sáng nữa có màu như vậy 
[image: image244.wmf]®

 M là vân trùng thứ 2 (tính từ vân trung tâm) tương ứng với vân sáng bậc 14 của bức xạ 
[image: image245.wmf]1
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 và vân sáng bậc 18 của bức xạ 
[image: image246.wmf]2
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 Ở thời điểm 
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+ Khi 
[image: image249.wmf]1
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[image: image250.wmf]1
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 bậc của vân sáng tại M giảm 
[image: image251.wmf]3
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+ Khi 
[image: image253.wmf]2
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[image: image254.wmf]2
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 bậc của vân sáng tại M tăng 2 lần 
[image: image255.wmf]1
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Trong 4s (=1T) màn thực hiện đúng 1 chu kì dao động, quá trình thay đổi bậc của vân sáng tại M được mô tả như hình.
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Vậy trong thời gian 4s thì số vân đơn sắc dịch chuyển qua M là:


[image: image257.wmf]2[(466)(688)]175
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Ta trừ 1 ở đây là do điểm 12 nằm ở biên nên khi màn dao động chỉ đi qua 1 lần.
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